


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – tự do – Hạnh phúc





HỢP ĐỒNG


dịch vụ giám định sở hữu công nghiệp 


Số: ……………… / HĐGĐ


Căn cứ Khoản 3, Điều 201 của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, 2009 và các điều 40, 41, 43, 46, 51 và 53 của Nghị định 105/2006/NĐ-CP ngày 22.09.2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 119/2010/NĐ-CP ngày 30.12.2010, sau đây gọi chung là Nghị định 105/2006 sửa đổi;


Căn cứ Mục 7 (Hợp đồng dịch vụ) của Bộ luật Dân sự năm 2005;


Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai Bên;


Hôm nay, ngày ……………………….


Chúng tôi, gồm:


1. Bên yêu cầu cung cấp dịch vụ giám định  (Bên A):


Họ và tên: …………………………………………………………………………………


Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………


……… ……………………………………………………………………………………


Điện thoại: ……………….. Fax:…………………. E.mail: ………………………………


Số tài khoản: …………………………, tại Ngân hàng ……………………………………


Người đại diện: ……………………………………………………………………………


Đại diện được ủy quyền: ………………………………………………………………. ….


(theo Giấy Ủy quyền số ………… ngày……………………. do Ông/Bà …………………    chức vụ …………………………… thay mặt Bên A ký)


2. Bên cung cấp dịch vụ (Bên B):


Viện Khoa học sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ 


Người đại diện: ……………………………………………………………………………..


Chức vụ ……………………………………………………………………………………..


Địa chỉ: Số 21, Ngách 61/67, Đường Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội


Điện thoại: 04. 3 5563450                Fax: 04. 3 5563407           E.mail: vkhshtt @ vnn.vn


Số tài khoản: 0021001946594 tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam


Điều 1. Thoả thuận chung


Bên A yêu cầu, Bên B đồng ý thực hiện dịch vụ giám định về sở hữu công nghiệp với đối tượng, nội dung, phạm vi giám định và theo các thoả thuận nêu tại Hợp đồng này.


Điều 2.  Đối tượng, nội dung, phạm vi giám định


1. Đối tượng, nội dung và phạm vi giám định được nêu (thể hiện) trong các tài liệu, mẫu vật mà Bên A nộp cho Bên B, đã được bên B tiếp nhận theo Biên nhận đơn giám định số ……………….  





………..……...….ngày……………………….. và đã được Bên B thụ lý theo Thông báo kết quả thụ lý hồ sơ giám định số ……………………….. ngày …….………………..  (Bản sao Biên nhận đơn giám định và Thông báo kết quả thụ lý hồ sơ giám định nói trên được đính kèm Hợp đồng này).


2. Trong quá trình giám định, nếu thấy cần thiết, Bên A có thể tự mình - hoặc theo yêu cầu của Bên B - bổ sung, sửa đổi tài liệu/mẫu vật nhằm làm rõ hơn đối tượng, nội dung, phạm vi giám định nhưng không được làm thay đổi bản chất đối tượng, nội dung giám định và không được mở rộng phạm vi giám định.


Trong trường hợp phải thay đổi bản chất đối tượng và nội dung giám định hoặc mở rộng phạm vi giám định, hai Bên sẽ thoả thuận để ký Hợp đồng dịch vụ giám định bổ sung hoặc Hợp đồng dịch vụ giám định khác.


3. Dịch vụ giám định chỉ được thực hiện phù hợp với đối tượng, nội dung và phạm vi nêu tại khoản 1 và 2 Điều này.


Điều 3. Sản phẩm giám định


1. Theo Hợp đồng này, “Sản phẩm giám định” dùng để chỉ các văn bản thể hiện kết quả giám định mà Bên B phải cung cấp (bàn giao) cho Bên A phù hợp với nội dung và phạm vi giám định.


2. Theo yêu cầu của Bên A, sản phẩm giám định gồm có:


(i) Bản kết luận giám định


(ii) Bản thuyết minh về phương pháp giám định đã được áp dụng


(iii) Báo cáo tra cứu thông tin phục vụ việc giám định


(iv) Bảo sao các tài liệu tham khảo hữu ích nhất (do Bên B sưu tầm/mua được)


(v) Bản dịch sang tiếng Việt của sản phẩm (iv) 


(vi) Sản phẩm khác ….


Điều 4. Giá cả (phí giám định) và phương thức thanh toán


1. Theo Hợp đồng này, “Phí giám định” dùng để chỉ khoản tiền mà Bên A phải thanh toán cho Bên B nhằm bù đắp các chi phí và trả công thực hiện việc giám định, chưa bao gồm thuế VAT.


2. Mức phí giám định theo Hợp đồng này bao gồm hai phần:


(i) Phần xác định trước: là chi phí cho các công việc tối thiểu, có thể xác định được trước khi thực hiện việc giám định. Mức phí ứng với phần này là: ……………..


(ii) Phần xác định sau: là chi phí cho các công việc khác, chỉ có thể xác định được sau khi việc giám định đã hoàn tất, theo Giấy báo thanh toán của bên B.


3. Phương thức thanh toán


a. Phí giám định có thể được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.


b. Phần xác định trước của Phí giám định và thuế VAT tương ứng được Bên A thanh toán cho Bên B ngay khi Hợp đồng này được ký.


c. Phần còn lại (Phần xác định sau) và thuế VAT tương ứng được Bên A thanh toán cho Bên B khi Bên B bàn giao sản phẩm giám định, căn cứ vào Giấy báo thanh toán (Thông báo phí giám định) của Bên B.








Điều 5. Thời hạn thực hiện giám định


1. Thời hạn thực hiện giám định (là khoảng thời gian trong đó Bên B phải bàn giao cho Bên A 


sản phẩm giám định) theo Hợp đồng này là………………..


2. Trong trường hợp xét thấy phải có thêm thời gian để khảo sát, tra cứu, phân tích, tham khảo ý kiến chuyên gia, Bên B có thể đề nghị Bên A gia hạn giám định. Nếu Bên A không đồng ý gia hạn, Hợp đồng này bị đình chỉ thực hiện.


Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên A


1. Bên A có các quyền sau đây:


(i) Các quyền quy định tại Khoản 1 Điều 41 Nghị định 105/2006 sửa đổi


(ii) Bổ sung, sửa chữa tài liệu thuộc Đơn yêu cầu giám định phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 2 Hợp đồng này.


2. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:


(i) Các nghĩa vụ quy định tại Khoản 2 Điều 41 Nghị định 105/2006 sửa đổi 


(ii) Thanh toán phí giám định cho Bên B theo quy định tại Điều 4 Hợp đồng này.


(iii) Bảo đảm tính trung thực của các thông tin, tài liệu cung cấp cho bên B trong quá trình giám định; phải chịu trách nhiệm pháp lý về các thông tin, tài liệu không trung thực.


Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Bên B


1. Bên B có các quyền sau đây:


(i) Các quyền quy định tại các tiết a, b, c, d Khoản 4 Điều 44 Nghị định 105/2006 sửa đổi; 


(ii) Yêu cầu Bên A giải thích, làm rõ các vấn đề liên quan đến đối tượng và nội dung giám định.


2. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:


(i) Các nghĩa vụ quy định tại các tiết đ, e, g và h Khoản 4 Điều 44 Nghị định 105/2006 sửa đổi;


Bên B không có nghĩa vụ giải thích kết luận giám định cho người thứ ba;


(ii) Giữ bí mật các thông tin liên quan đến vụ việc giám định theo Hợp đồng này.


Điều 8. Giải quyết tranh chấp


Mọi tranh chấp liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng này đều được giải quyết trước hết bằng việc thảo luận giữa hai Bên. Nếu hai Bên không thống nhất được cách giải quyết, tranh chấp sẽ được xử lý theo pháp luật dân sự.


Điều 9. Hiệu lực


Hợp đồng này bắt đầu có hiệu lực từ ngày ký.


Hợp đồng này được thanh lý khi Bên B trao sản phẩm cho Bên A và Bên A thanh toán hết phí giám định cho Bên B.


Hợp đồng này được làm thành 04 (bốn) bản: mỗi Bên giữ 02 (hai) bản có giá trị như nhau.





Bên A (………………. )


�
Bên B (Viện Khoa học sở hữu trí tuệ)


VIỆN TRƯỞNG�
�






GIÁM ĐỊNH SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP – MẪU HỢP ĐỒNG�









